
STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Môn thi Bậc Kết quả

1 1311526263 Trần Tuấn Hiển 23/09/1990 13CTA05 Tiếng Trung Cao đẳng Đạt

2 1311519488 Nguyễn Hoàng Thanh Thủy 20/10/1995 13CTA04 Tiếng Trung Cao đẳng Đạt

3 1411533706 Nguyễn Thị Bích Tuyền 1993/06/02 14CTA02 Tiếng Trung Cao đẳng Đạt

4 1411532805 Hồ Thị Kim Tuyến 07/06/1996 14CTA02 Tiếng Trung Cao đẳng Đạt

5 1411533867 Bùi Thị Hải Yến 22/05/1996 14CTA02 Tiếng Trung Cao đẳng Đạt

6 1311519281 Huỳnh Nguyễn Vy Anh 1994/05/11 13DTA05 Tiếng Trung Đại học Đạt

7 1311523722 Nguyễn Võ Kim Anh 1995/05/01 13DTA01 Tiếng Trung Đại học Đạt

8 1311521575 Biện Thị Ngọc Ánh 12/10/1994 13DTA06 Tiếng Trung Đại học Đạt

9 1311525002
Trần Tôn Nữ Thị 
Minh

Châu 06/04/1995 13DTA03 Tiếng Trung Đại học Đạt

10 1311522599 Vũ Hoàng Phương Dung 05/02/1995 13DTA06 Tiếng Trung Đại học Đạt

11 1311523602 Nguyễn Anh Duy 25/06/1993 13DTA02 Tiếng Trung Đại học Đạt

12 1311522773 Nguyễn Minh Duy 07/12/1994 13DTA06 Tiếng Trung Đại học Đạt

13 1311521688 Hoàng Thị Ánh Duyên 1994/08/17 13DTA06 Tiếng Trung Đại học Đạt

14 1311524246 Bùi Lê Như Hạnh 06/11/1995 13DTA04 Tiếng Trung Đại học Đạt

15 1211514198 Phạm Thị Hil 31/08/1992 12DTA02 Tiếng Trung Đại học Đạt

16 1311517949 Nguyễn Dũ Phương Khanh 24/04/1995 13DTA01 Tiếng Trung Đại học Đạt

17 1311524844 Nguyễn Thị Thanh Lan 25/09/1994 13DTA06 Tiếng Trung Đại học Đạt

18 1311521798 Lý Ngọc Linh 12/10/1995 13DTA02 Tiếng Trung Đại học Đạt

19 1311519703 Mai Thị Bích Loan 25/06/1995 13DTA01
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
124/300

20 1311520100 Lê Hữu Nam 17/06/1995 13DTA01 Tiếng Trung Đại học Đạt

21 1311519934 Trần Minh Ngoan 01/01/1995 13DTA05
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
138/300

22 1311521236 Nguyễn Thị Thái Nguyên 29/09/1995 13DTA04
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
124/300

23 1311519329 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như 1995/09/17 13DTA05 Tiếng Trung Đại học Đạt

24 1311518836 Phạm Thị Huỳnh Như 1995/08/21 13DTA05
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
158/300

25 1311518602 Lê Nữ Thuỳ Nhung 20/03/1995 13DTA01
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
124/300

26 1311518252 Võ Thành Phong 12/06/1995 13DTA01 Tiếng Trung Đại học Đạt

27 1311524483 Đỗ Hữu Phúc 11/09/1995 13DTA01 Tiếng Trung Đại học Đạt
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STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Môn thi Bậc Kết quả

28 1311519776 Lạc Kim Phụng 08/03/1995 13DTA05 Tiếng Trung Đại học Đạt

29 1311520111 Bành Tú Phụng 25/03/1995 13DTA05 Tiếng Trung Đại học Đạt

30 1311524852 Nguyễn Thị Phượng 16/02/1995 13DTA03 Tiếng Trung Đại học Đạt

31 1311518792 Đặng Thị Kim Quyên 03/06/1995 13DTA01 Tiếng Trung Đại học Đạt

32 1311525583 Lưu Ngọc Thanh 23/06/1995 13DTA04 Tiếng Trung Đại học Đạt

33 1311518769 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/06/1995 13DTA01 Tiếng Trung Đại học Đạt

34 1311522904 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/10/1995 13DTA06 Tiếng Trung Đại học Đạt

35 1311520476 Trần Huỳnh Ngọc Trân 28/08/1995 13DTA04 Tiếng Trung Đại học
Không Đạt

113/300

36 1311526649 Lê Thị Trang 28/02/1990 13DTA06 Tiếng Trung Đại học Đạt

37 1311524072 Đoàn Thị Thuỳ Trang 04/04/1995 13DTA06
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
175/300

38 1311522060 Nguyễn Quốc Trung 16/11/1995 13DTA06
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
118/300

39 1311519389 Lý Cao Tùng 08/04/1995 13DTA04
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
165/300

40 1311525116 Ngô Thanh Tuyền 16/11/1995 13DTA06 Tiếng Trung Đại học Đạt

41 1311521825 Đào Ngọc Quế Trâm 1994/10/19 13DTA06 Tiếng Trung Đại học Đạt

42 1311522012 Phan Công Vũ 28/10/1995 13DTA06
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
177.5/300

43 1311522022 Huỳnh Trọng Vũ 21/08/1995 13DTA06
Tiếng Trung Đại học

Không Đạt
120/300

44 1311518983 Huỳnh Thái Phương Anh 24/03/1995 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

45 1311520662 Lê Đức Duy Anh 1995/07/24 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

46 1311523117 Lê Thị Ngọc Ánh 13/07/1994 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

47 1311525293 Lưu Thị Mỹ Ánh 13/07/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

48 1311522704 Trần Thái Bảo 09/03/1995 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

49 1311522985 Đoàn Trần Thục Đan 06/02/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

50 1311521318 Lê Thị Anh Đào 06/03/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

51 1311526806 Lê Thái Thị Phương Diễm 1994/12/23 13DTA03
Tiếng Hàn Đại học

Không Đạt
134

52 1311520923 Trần Thị Phương Đông 03/04/1995 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

53 1311525709 Đinh Nguyễn Hoàng Dung 25/08/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

54 1311522173 Ngô Thị Mỹ Duyên 17/08/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

55 1311525016 Trần Thị Tuyết Giang 19/05/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

56 1311523042 Nguyễn Khánh Hà 1995/01/20 13DTA01 Tiếng Hàn Đại học Đạt

57 1311524247 Võ Thị Thúy Hằng 11/07/1992 13DTA04 Tiếng Hàn Đại học Đạt



STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Môn thi Bậc Kết quả

58 1311520734 Trần Thị Hồng Hạnh 24/03/1995 13DTA01 Tiếng Hàn Đại học Đạt

59 1311520285 Nguyễn Thảo Ngọc Hiền 31/08/1994 13DTA01 Tiếng Hàn Đại học Đạt

60 1311522851 Lê Phương Hiền 28/06/1995 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

61 1311524910 Lê Nguyễn Xuân Hiếu 18/08/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

62 1311523663 Đỗ Nguyễn Minh Hương 12/04/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

63 1311523503 Huỳnh Thị Xuân Hương 28/09/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

64 1311523916 Hồ Thị Hương 1995/06/10 13DTA04 Tiếng Hàn Đại học Đạt

65 1311524178 Lê Đức Huy 18/08/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

66 1311523087 Nguyễn Thị Thu Huyền 1994/01/15 13CTA03 Tiếng Hàn Cao đẳng Đạt

67 1311523798 Phạm Thị Tú Lan 08/08/1994 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

68 1311523596 Trần Bích Linh 24/05/1994 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

69 1311525160 Huỳnh Thị Thảo Ly 29/01/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

70 1311521845 Võ Thị Thanh Mai 31/01/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

71 1311518772 Trần Thảo My 08/02/1994 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

72 1311520702 Trần Đặng Thanh Ngân 07/12/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

73 1311521726 Đoàn Xuyên Nghi 13/03/1995 13CTA02 Tiếng Hàn Cao đẳng Đạt

74 1311519926 Lê Hồng Ngọc 1994/03/06 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

75 1311522689 Trần Thảo Nguyên 25/01/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

76 1311520308 Võ Thị Thanh Nhã 27/08/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

77 1311523990 Trần Thị Huỳnh Như 01/08/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

78 1311524939 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 18/07/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

79 1311522506 Võ Quý Phong 17/08/1992 13CTA05 Tiếng Hàn Cao đẳng Đạt

80 1311520489 Phùng Thị Phương 10/12/1995 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

81 1311520510 Phan Nguyễn Diễm Phượng 20/11/1995 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

82 1311522036 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 20/06/1995 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

83 1311522850 Nguyễn Thị Phượng 08/08/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

84 1211512569 Lâm Thị Bích Phượng 28/06/1994 12DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

85 1311524715 Trịnh Thảo Quỳnh 01/09/1995 13DTA04 Tiếng Hàn Đại học Đạt

86 1311520152 Tô Thảo Phúc Tâm 10/11/1995 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

87 1311523095 Nguyễn Ngọc Như Tâm 24/02/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

88 1311517726 Phạm Mai Công Tánh 17/09/1995 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

89 1311524995 Vương Quang Nhật Thắng 10/08/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt



STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Môn thi Bậc Kết quả

90 1311525054 Nguyễn Minh Thắng 21/07/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

91 1311521197 Trần Ngọc Thanh Thanh 25/07/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

92 1311519673 Trần Thị Kim Thanh 18/09/1995 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

93 1311518145 Nguyễn Thị Thu Thảo 21/05/1995 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

94 1411533713 Nguyễn Thị Kim Thế 26/06/1995 14CTA01 Tiếng Hàn Cao đẳng Đạt

95 1311526379 Nguyễn Hồ Anh Thi 27/11/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

96 1311520829 Nguyễn Thị Kim Thúy 10/02/1995 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

97 1311520431 Phan Thị Kim Thùy 09/02/1995 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

98 1311522950 Nguyễn Thị Xuân Thủy 17/07/1995 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

99 1311523390 Phan Thị Thủy Tiên 14/08/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

100 1311522159 Văn Thị Cẩm Tiên 17/01/1995 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

101 1311520770 Lê Nguyễn Thuỷ Tiên 25/02/1995 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

102 1311520729 Trần Văn Tiến 12/02/1995 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

103 1311522677 Huỳnh Kim Tiến 1995/08/08 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

104 1311525888 Trần Thị Quỳnh Trân 04/11/1995 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

105 1311520053 Nguyễn Văn Trận 25/04/1995 13DTA01 Tiếng Hàn Đại học Đạt

106 1311520604 Nguyễn Thị Hồng Trang 26/08/1995 13DTA04 Tiếng Hàn Đại học Đạt

107 1311524267 Trần Thị Khánh Trinh 1995/03/22 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

108 1311522463 Ngô Diễm Trinh 1995/06/21 13DTA02 Tiếng Hàn Đại học Đạt

109 1311525741 Lê Thị Thu Trúc 12/04/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

110 1311517903 Nguyễn Ngọc Trúc 1995/08/22 13DTA05 Tiếng Hàn Đại học Đạt

111 1411533393 Hồ Nguyên Minh Tú 31/01/1996 14CTA01 Tiếng Hàn Cao đẳng Đạt

112 1311524571 Trần Trọng Tuấn 09/08/1995 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

113 1311524443 Đinh Thị Thúy Viên 12/10/1994 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

114 1311525189
Nguyễn Dương 
Tường

Vy 1995/10/14 13DTA03 Tiếng Hàn Đại học Đạt

115 1311525683 Quản Thị Hoàng Yến 02/09/1994 13DTA06 Tiếng Hàn Đại học Đạt

116 1411531147 Chế Thị Kim Ánh 01/04/1996 14CTA02 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

117 1411533677 Đặng Lê Hoàng Hải Đăng 17/02/1995 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

118 1411535450 Nguyễn Châu Diệu Hiền 1996/12/11 14CTA02 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

119 1411530919 Võ Thị Ánh Hồng 21/07/1995 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

120 1411534106 Nguyễn Thị Thu Hương 1996/12/27 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

121 1411533661 Vũ Nguyễn Minh Huy 08/01/1996 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt



STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Môn thi Bậc Kết quả

122 1411535171 Nguyễn Tiến Huy 1990/09/08 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

123 1411535253 Hoàng Hồ Kim Ngân 07/03/1996 14CTA02 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

124 1411514131 Trần Thị Bảo Ngọc 29/06/1995 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

125 1411533585 Nguyễn Thị Minh Ngọc 1995/09/11 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

126 1411528005 Bùi Thị Hồng Nguyên 23/12/1995 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

127 1411535252 Nguyễn Hoài Nhân 14/12/1996 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

128 1311525922 Hoàng Thị Yến Nhi 09/04/1995 13CTA03 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

129 1411533088 Huỳnh Thị Phương Như 17/02/1996 14CTA02 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

130 1411534673 Phạm Thị Thu Thão 14/12/1995 14CTA02 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

131 1311518550 Phan Việt Thảo 27/02/1995 13CTA04 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

132 1411528796 Huỳnh Hiền Thảo 11/04/1996 14CTA02 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

133 1411533001 Nguyễn Hà Thi 26/03/1995 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

134 1411534784 Võ Thị Minh Thư 09/02/1995 14CTA02 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

135 1411532727 Ngô Xuân Trang 15/08/1996 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

136 1311524359 Phạm Thị Đoan Trang 07/10/1995 14CTA01

Tiếng Nhật Cao đẳng

Không Đạt
81 (có 2 
phần thi 
dưới 20 
điểm)

137 1411533862 Dương Quốc Trung 04/01/1996 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

138 1411528390 Châu Ngọc Minh Xuân 13/07/1996 14CTA01 Tiếng Nhật Cao đẳng Đạt

139 1311520758 Lê Thới An 09/02/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

140 1311517770 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 30/12/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

141 1311523301 Nguyễn Thị Thu Cang 10/09/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

142 1311517487 Nguyễn Ngọc Châu 18/10/1995 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

143 1311519052 Vũ Chí Cường 17/09/1995 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

144 1311518355 Đỗ Thị Ngọc Dung 23/03/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

145 1311521292 Bùi Thị Hoàng Dung 24/11/1994 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

146 1311521694 Thái Thanh Thuý Duy 14/03/1995 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

147 1311518371 Nguyễn Đào Mỹ Duyên 26/08/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

148 1311518185 Lê Thị Duyên 10/10/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

149 1311523317 Cao Thị Ngọc Hân 15/10/1995 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

150 1311521865 Trần Thị Hồng Hảo 18/09/1995 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

151 1311517497 Phạm Nguyễn Trung Hậu 06/10/1995 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt



STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Môn thi Bậc Kết quả

152 1311524439 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/09/1995 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

153 1311521765 Bùi Thu Hồng 30/08/1995 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

154 1311523548 Nguyễn Đặng Hùng 14/08/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

155 1311522770 Trương Thị Kim Hương 05/09/1995 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

156 1311519811 Nguyễn Thị Mỹ Hương 18/05/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

157 1311517781 Bùi Thị Thu Hương 1995/12/08 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

158 1311523925 Nguyễn Thị Mai Huyền 05/06/1994 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

159 1311522243 Đào Thị Ngọc Huyền 08/09/1994 13DTA03 Tiếng Nhật Đại học Đạt

160 1311524684 Hồ Thị Thúy Kiều 09/02/1995 13DTA03 Tiếng Nhật Đại học Đạt

161 1311517829 Nguyễn Lâm Kim Lắm 07/10/1995 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

162 1311518549 Nguyễn Thị Phương Linh 06/09/1994 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

163 1311525201 Nguyễn Thùy Linh 02/10/1995 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

164 1311522016 Trần Thành Luân 15/01/1995 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

165 1311519097 Trần Thị Sao Mai 16/06/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

166 1311520270 Võ Thị Ngọc Minh 14/11/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

167 1311518047 Nguyễn Thúy Minh 22/02/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

168 1311525890 Nguyễn Phạm My My 1995/09/06 13DTA03 Tiếng Nhật Đại học Đạt

169 1311524239 Nguyễn Luyến Tiểu My 21/02/1995 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

170 1311519532 Đỗ Trần Thảo Nga 1995/03/02 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

171 1311518588 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 15/10/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

172 1311517233 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân 29/03/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

173 1311520414 Woòng Thị Ngọc Ngân 04/11/1995 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

174 1311518626 Đặng Bảo Ngọc 12/03/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

175 1311524805 Đỗ Thảo Nguyên 16/08/1995 13DTA03 Tiếng Nhật Đại học Đạt

176 1311520396 Nguyễn Minh Nhật 24/04/1995 13DTA03 Tiếng Nhật Đại học Đạt

177 1311520150 Nguyễn Thị Kim Nhung 18/04/1993 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

178 1311519512 Nguyễn Hoàng Phúc 13/09/1995 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

179 1311523566 Huỳnh Hoài Phúc 14/05/1995 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

180 1311525552 Đào Ngọc Tú Phương 05/05/1995 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

181 1311520475 Khổng Thị Mỹ Phương 12/09/1994 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

182 1311522655 Lương Thị Minh Phương 14/10/1995 13DTA03 Tiếng Nhật Đại học Đạt

183 1311522183 Trần Quang 04/09/1992 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt
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184 1311523045 Đỗ Dũng Minh Quang 20/12/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

185 1311517565 Ngô Ngọc Quỳnh Quyên 27/07/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

186 1311518217 Võ Thị Mai Quỳnh 13/02/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

187 1311517394 Châu Lý Nhựt Thanh 25/01/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

188 1311519158 Võ Thị Mai Thảo 10/09/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

189 1311518229 Trần Thị Thu Thảo 01/06/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

190 1311523069 Phan Thị Thanh Thảo 1995/10/27 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

191 1311518653 Vũ Đức Thiện 05/01/1995 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

192 1311519669 Phạm Phú Ngọc Thiện 23/01/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

193 1211510436 Đỗ Minh Thông 04/03/1994 12DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

194 1311520105 Nguyễn Vân Minh Thư 15/11/1995 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

195 1311523656 Bùi Nữ Thanh Thương 1995/05/25 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

196 1311519300 Lương Thị Thanh Thúy 06/01/1995 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

197 1311519631 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 1995/11/27 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

198 1311522785 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên 29/03/1995 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

199 1311523297 Bùi Diệu Tiên 1993/01/30 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

200 1311522522 Nguyễn Thị Bảo Trân 27/07/1995 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

201 1311518598 Lê Ngọc Huyền Trân 01/11/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt

202 1311521885 Bùi Thị Mai Trinh 09/12/1995 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

203 1311523518 Khưu Thị Mai Trinh 1995/06/24 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt

204 1311517589 Nguyễn Lê Cẩm Tú 14/08/1995 13DTA04 Tiếng Nhật Đại học Đạt

205 1311526488 Cao Thị Tuốt 05/02/1995 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

206 1311520610 Đỗ Minh Phương Uy 02/03/1993 13DTA06 Tiếng Nhật Đại học Đạt

207 1311519297 Hồ Lê Uyên 1995/12/09 13DTA05 Tiếng Nhật Đại học Đạt

208 1311523119 Huỳnh Ngọc Vi 19/10/1995 13DTA03 Tiếng Nhật Đại học Đạt

209 1311519493 Nguyễn Thị Thùy Vi 12/12/1995 13DTA01 Tiếng Nhật Đại học Đạt
210 1311520836 Nguyễn Như Ý 1993/11/25 13DTA02 Tiếng Nhật Đại học Đạt
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